	
	



ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1

ĐỀ 02
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Câu 1. Một gen cấu trúc thực hiện quá trình tổng hợp mARN liên tiếp 5 lần sẽ tạo ra số phân tử mARN là 

A. 32.
B. 5.
C. 10.
D. 25.

Câu 2. Phát biểu nào sau đây về ADN là sai?


A. Chứa thông tin di truyền.
B. Có khả năng tự nhân đôi


C. Có khả năng bị đột biến.
D. Là vật chất di truyền ở mức độ tế bào.

Câu 3. Một chu kì xoắn của phân tử ADN gồm bao nhiêu nuclêôtit?


A. 10.
B. 20.
C. 30.
D. 40.

Câu 4. Hãy quan sát trình tự nuclêôtit của một đoạn gen trước và sau bị đột biến và cho biết đột biến xảy ra thuộc dạng nào?

Trước: 
...ATXGXAAXGTTTAG...

...TAGXGTTGXAAATX...
Sau:
... ATXGAAXGTTTAG...

...TAGXTTGXAAATX...


A. Thêm một cặp nuclêôtit.
B. Thay thế một cặp nuclêôtit.


C. Mất một cặp nuclêôtỉt.

D. Đảo vị trí một cặp nuclêôtit.

Câu 5. Trường hợp gen bị đột biến thay thế 1 cặp G - X bằng 1 cặp A - T thì số liên kết hiđrô sẽ 

A. tăng 1.
B. tăng 2.
C. giảm 1.
D. giảm 2.

Câu 6. Đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN là


A. ribônuclêôtit.
B. nuclêôtit.
C. axit amin.
D. nuclêôxôm.

Câu 7. Người có 47 chiếc NST thuộc dạng đột biến nào sau đây?


A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 8. Thể tam bội được hình thành do giao tử n kết hợp với giao tử nào sau đây?

A. 3n.
B. 4n.
C. n.
D. 2n.

Câu 9. Các cây tam bội thường không có hạt và không có khả năng sinh sản là do


A. không có khả năng tạo giao tử bình thường.


B. không có khả năng cho quả.


C. không sinh trưởng bình thường.


D. cơ quan sinh dưỡng và sinh sản quá to.

Câu 10. Bệnh bạch tạng do một gen lặn quy định. Một cặp vợ chồng có màu da bình thường và đều có kiểu gen dị hợp thì tỉ lệ phần trăm con của họ mắc bệnh bạch tạng là


A. 25%.
B. 50%.
C. 75%.
D. 100%.

Câu 11. Một cặp vợ chồng bình thường, sinh một con trai bị bệnh bạch tạng, một con gái bình thường. Có thể kết luận chắc chắn điều gì?


A. Gen gây bệnh bạch tạng nằm trên NST Y, chỉ xảy ra ở con trai.


B. Gen gây bệnh bạch tạng là gen trội

C. Gen gây bệnh bạch tạng là gen lặn.


D. Người con gái bình thường có kiểu gen dị hợp.

Câu 12. Đặc điểm nào sau đây không đúng với trẻ sinh đôi cùng trứng?


A. Có kiểu gen giống hệt nhau.


B. Luôn cùng giới tính.


C. Có ngoại hình giống hệt nhau.


D. Được sinh ra do 2 tế bào trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử tách nhau.

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (1 điểm). Cho hình vẽ sau:
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Hãy cho biết các dạng đột biến 1, 2, 3, 4 là dạng đột biến nào?

Câu 2 (1,5 điểm). Một gen có chiều dài 5100 
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, có số lượng nuclêôtit loại A bằng 30%.


a. Tính số lượng từng loại nuclêôtit của gen.


b. Gen đó bị đột biến mất một cặp A - T và một cặp G - X, tính số liên kết hiđrô của gen bị đột biến.

Câu 3 (2,5 điểm). Phân biệt đột biến với thường biến.

Câu 4 (2 điểm). Khi nghiên cứu về bệnh M của một gia đình cho thấy, một cặp vợ chồng: vợ mắc bệnh, chồng không mắc bệnh sinh được 2 người con bình thường: 1 con gái và 1 con trai. Người con gái kết hôn với 1 người chồng bị bệnh sinh được 2 đứa con gái bình thường. Người con trai kết hôn với người vợ bình thường, sinh được 2 người con trai, trong đó có 1 đứa bị bệnh.


a. Vẽ sơ đồ phả hệ.


b. Xác định gen quy định bệnh M là gen trội hay gen lặn?


c. Tìm kiểu gen của những người trong gia đình trên.
Đáp án
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
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Phần II. Tự luận (7 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(1,0 điểm)
	TT

Dạng đột biến

1

Mất đoạn

2

Lặp đoạn

3

Đảo đoạn

4

Chuyển đoạn


	Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

	2
(1,5 điểm)
	a. Tổng số nuclêôtit của gen là: 
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 nuclêôtit.
Số lượng nuclêôtit loại 
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 nuclêôtit.

Số lượng nuclêôtit loại 
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 nuclêôtit.

b. Số liên kết hiđrô của gen bị đột biến là:
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	3
(2,5 điểm)
	Đột biến

Thường biến

+ Đột biến là những biến đổi đột ngột trong vật chất di truyền (ADN, NST) dẫn tới biến đổi đột ngột một hay một nhóm tính trạng liên quan.
+ Biến đổi cá biệt, ngẫu nhiên vô hướng không tương ứng với ngoại cảnh, di truyền được cho thế hệ sau.

+ Thường biến là những biến đổi kiểu hình phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.

+ Biến đổi đồng loạt theo hướng xác định, tương ứng với ngoại cảnh, không di truyền được.


	2,5

	4
(2,0 điểm)
	a. Sơ đồ phả hệ
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b. Gen quy định bệnh M là gen lặn nằm trên NST thường vì người con trai thứ 5 có mẹ bị bệnh nhưng có kiểu hình bình thường; cặp vợ chồng 5, 6 có kiểu hình bình thường nhưng sinh con bị bệnh.

c. Kiểu gen của những người trong gia đình này là:

• Người số 1, 3, 9: aa.
• Người số 2, 4, 10: Aa hoặc AA.

• Người số 5, 6, 7, 8: Aa.
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